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Câu 1 (2,0 điểm) Giải phương trình và hệ phương trình sau: 

a) x2 - 3x - 4 = 0                            b) 
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Câu 2 (2,0 điểm) Cho biểu thức:   

                         P = 
x  2 x 3x 2 1

 +  + :
4 - xx  - 2 x  + 2 2

x

x

 + +
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 với x ≥ 0, x ≠ 4. 

a) Rút gọn P.  

b) Tìm x để P = 
5

1x +
 

Câu 3 (2,0 điểm) Trong hệ trục tọa độ Oxy, cho parabol (P): y = 2x2 và đường thẳng (d):  

                  y = (m + 1)x – m + 3 (m là tham số )  

a) Chứng minh rằng đường thẳng (d) luôn cắt parabol (P) tại hai điểm A và B phân biệt 

với mọi giá trị của m 

b) Gọi tọa độ điểm A và điểm B là A (x1; y1) và B(x2; y2). Tìm  m để  

                      2y1 + 2y2 = (m + 1)x2 + 2  + 8 

Câu 4 (3,0 điểm) Cho nửa đường tròn tâm O, bán kính R, đường kính AB, I là điểm cố định thuộc 

đoạn thẳng OB. Vẽ đường thẳng d vuông góc với AB tại I, d cắt nửa đường tròn (O) tại K. Lấy 
điểm M bất kỳ thuộc cung nhỏ BK, tia BM cắt đường thẳng d tại điểm C, đoạn thẳng AM cắt 

đường thẳng d tại điểm N, AC cắt nửa đường tròn (O) tại D. 

a) Chứng minh tứ giác BMNI là tứ giác nội tiếp 

b) Chứng minh ba điểm B, N, D thẳng hàng và tính AD.AC + BM.BC theo R 
c) Gọi O’ là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ANC. Chứng minh O’ luôn nằm trên một 

đường thẳng cố định khi M di chuyển trên cung nhỏ KB 

Câu 5 (1,0 điểm): Cho 3 số thực dương x, y, z thỏa mãn: 
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Câu Nội dung Biểu 

điểm 

Câu 

1 

a, Phương trình x2 - 3x - 4 = 0 là phương trình bậc hai có  

a - b + c = 0 nên phương trình có hai nghiệm là: x1 = -1; x2 = 
c

a

−
= 4. 

Vậy tập nghiệm của phương trình là: S =  1;4−  
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Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất là: (x; y) = (2; -1) 
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Câu 
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a) Với x ≥ 0, x ≠ 4 ta có : 
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Kết luận :… 
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b) Với x ≥ 0, x ≠ 4 ta có: 

P = 
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  (thỏa mãn ĐKXĐ) 

 
 Vậy  
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Câu 

3 

Phương trình hoành độ giao điểm của (d) và (P) là: 

       2x2 = (m + 1)x – m + 3  

  2x2 - (m + 1)x + m - 3 = 0    (1) 

Phương trình trên là phương trình bậc hai có: 

(m + 1)2 – 4.2.(m-3) = m2 + 2m + 1 – 8m + 24 

    = m2 – 6m + 25 

    = (m – 3) 2 + 16 

Vì (m – 3)2  0 m nên  (m – 3)2 + 16  16 > 0 m 

Suy ra phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt với mọi m 

Do đó đường thẳng (d) cắt Parabol (P) tại hai điểm phân biệt với mọi giá trị của m 
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b) Vì x1; x2 là hoành độ giao điểm nên x1; x2 là nghiệm của phương trình (1) 

Áp dụng hệ thức Vi-ét ta có:     

Vì A (x1; y1) và B(x2; y2) là tọa độ giao điểm của (d) và (P) nên  

                             y1 = 2 ;  y2 = 2  
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Ta có:  

      2y1 + 2y2 = (m+1)x2 + 2  + 8 

 4  4  = 2.( )x2 + 2  + 8 

 4  4  = 2.  + 2  + 2  + 8 

 2  2  - 2.  - 8 = 0 

 2(x1 + x2)
2 – 6x1x2  - 8 = 0 

 2.  – 8 = 0 

  

 m2 + 2m + 1 – 6m + 18 – 16 = 0 

 m2 – 4m + 3 = 0 

  

Vậy m  
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Câu 

4 

 

a) Chứng minh tứ giác BMNI là tứ giác nội tiếp 

Ta có:  
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 = 900 (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) 

 = 900 (Gt) 

Do đó:  +  = 900 + 900 = 1800 

Suy ra tứ giác BMNI là tứ giác nội tiếp. 

b) Chứng minh ba điểm B, N, D thẳng hàng và tính  AD.AC + BM.BC theo R 

- Chứng minh N là trực tâm của tam giác ABC và BD vuông góc với AC suy ra B, 

N, D thẳng hàng. 

- Chứng minh  đồng dạng với , suy ra: 

     AD.AC = AI.AB             (1) 

- Chứng minh  đồng dạng với , suy ra: 

     BM.BC = BI.BA             (2) 

Từ (1) và (2) suy ra:  

AD.AC + BM.BC = AI.AB + BI.BA  

                              = AB(AI + BI)  

                              = AB.AB = 4R2 

c) Gọi O’ là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ANC. Chứng minh O’ luôn nằm 

trên một đường thẳng cố định khi M di chuyển trên cung nhỏ KB 

Lấy điểm E đối xứng với điểm B qua điểm I. Vì điểm I và điểm B cố định nên 

điểm E cố định. 

Tam giác NBE cân tại N (vì có đường cao đồng thời là đường trung tuyến) suy ra: 

 

Mà  (cùng phụ với ) nên . 

Suy ra tứ giác AENC là tứ giác nội tiếp 

Do đó đường tròn ngoại tiếp tứ giác AENC cũng chính là đường tròn ngoại tiếp 

tam giác ANC . 

Tâm O’ của đường tròn ngoại tiếp tam giác ANC cũng chính là tâm  của đường 

tròn ngoại tiếp tứ giác AENC.  
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Suy ra: O’A = O’E hay O’ nằm trên đường trên đường trung trực của đoạn thẳng 

AE cố định. 

Vậy khi M di chuyển trên cung nhỏ KB thì tâm O’ của  đường tròn ngoại tiếp tam 

giác ANC luôn nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng AE cố định 
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Câu 

5 

Đặt 
1 1 1
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Áp dụng bất đẳng thức Côsi cho 3 số dương ta có  
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Tương tự:    
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Từ (1); (2); (3) suy ra:  ( )2 2 23 3 3 3
.

2 2
P a b c + + =   

Đẳng thức xảy ra 
1

3
a b c = = =  hay 3.x y z= = =       

Vậy giá trị nhỏ nhất của P là 
3 3

.
2

 xảy ra khi 3.x y z= = =  
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Chú ý:   

- Nếu học sinh làm cách khác mà đúng vẫn cho điểm tối đa 

- Bài 2b nếu học sinh không so sánh giá trị tìm được của x với ĐKXĐ thì trừ 0,25 điểm 


	Câu 2 (2,0 điểm) Cho biểu thức:
	P =  với x ≥ 0, x ≠ 4.

